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Khi tạo ra quyển sách này, chúng tôi đã nghĩ lại một lần nữa về chủ đề "Chung sống đa văn 
hóa" . Chung sống đa văn hóa được định nghĩa là Những người khác quốc tịch và khác dân tộc 
chấp nhận sự khác biệt về văn hóa của nhau, vừa xây dựng mối quan hệ bình đẳng vừa chung 
sống cùng nhau như là một thành viên của cộng đồng địa phương (Theo Báo cáo của Hội nghiên 
cứu về xúc tiến chung sống đa văn hóa của Bộ Tổng Vụ). 

Gần đây, từ ngữ Chung sống đa văn hóa đã được sử dụng rất phổ biến, đi kèm từ này có những 
cụm từ như Hướng tới xã hội - Nhắm đến xã hội - Để xây dựng xã hội - Để thúc đẩy - Tiếp cận để 
hướng tới... Từ đây có thể suy ra rằng, việc Chung sống đa văn hóa vẫn chưa được hiện thực hóa 
trong xã hội Nhật Bản, đây được coi là một vấn đề quan trọng và cần nỗ lực để hiện thực hóa. 

Chung sống đa văn hóa dường như được thực hiện ở nhiều thành phố khác nhau để đáp ứng 
với sự gia tăng số lượng cư dân nước ngoài. Hiện chính sách Chung sống đa văn hóa đang được 
thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như thiết lập các trang web tiếng nước ngoài, cung cấp 
thông tin địa phương, phát triển hệ thống tư vấn cho người nước ngoài, ban hành tài liệu phòng 
chống thiên tai với nhiều ngôn ngữ và tổ chức các lớp học tiếng Nhật. Những việc đa dạng hoa 
ngôn ngữ hay dịch thuật này đều liên quan đến vấn đề từ ngữ. Các chính sách được thực hiện 
cho người Nhật về việc Chung sống đa văn hóa là tổ chức các sự kiện với sự tham gia của người 
Nhật và người nước ngoài, tạo ra các khóa học tiếng Nhật sử dụng từ ngữ thân thiện khi nói 
chuyện với cư dân nước ngoài hay được gọi là Lớp học tiếng Nhật thân thiện. Từ ngữ Chung sống 
đa văn hóa cũng thường được tận dụng nhiều trong các tờ rơi của những sự kiện này. Từ những 
thực tế này, chúng ta có thể nhận ra được rằng sự gia tăng số lượng người nước ngoài đã có tác 
động lớn đến sự ra đời của từ ngữ Chung sống đa văn hóa. Tuy nhiên, chúng tôi có một nghi vấn 
là từ ngữ Chung sống đa văn hóa đang chỉ được nêu trong trường hợp chung sống giữa người 
Nhật và người nước ngoài. Với tư cách là thành viên của cộng đồng, chúng ta không chỉ nên chú 
ý đến quan điểm của người Nhật hay người nước ngoài, mà còn phải quan tâm đến các khía cạnh 
khác như sự khác biệt về tuổi tác chẳng hạn. Để có một cách nhìn khách quan hơn, thì trong 
quyển sách này chúng tôi có tạo dựng nhận vật Người ngoài hành tinh.

Bạn nghĩ sao về việc đọc quyển sách này để hiểu thêm về khái nhiệm Chung sống đa văn hóa.

Chung sống đa văn hóa là gì ?
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Có sự xuất hiện của nhiều nhân vật, bạn 
sẽ cảm nhận như thế nào nếu bạn là người 
sống trong khu dân cư này ? Khi đọc bạn 
hãy thử đặt mình vào 
chính họ để cảm nhận 
nhé.

Mô tả những nội dung giáo dục đang 
được phổ cập tại trường tiểu học hiện nay. 
Các bạn đã từng được học qua nội dung 
giống như vậy chưa ? Có thể có những điều 
mà các bạn chưa từng được học ở trường 
của mình đấy.

Nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra từ 
những người thuộc các quốc gia, độ tuổi 
và nghề nghiệp khác nhau. Nếu là bạn, bạn 
sẽ có suy nghĩ gì 
sau khi đọc quyển 
sách này.

Có một vài câu chuyện được kể thêm liên 
quan đến chủ để đang được đưa ra và có 
cả câu đố nữa, bạn thử xem mình biết được 
bao nhiêu nhé ?

Đây là câu chuyện về hai nền văn hóa 
dưới cách nhìn của cô Marui Ai, người sinh 
ra ở Nhật và lớn lên ở Brazil.

Ý nghĩa của cách gọi "người…" 
ở đây có nghĩa là gì ?

Người ngoài hành tinh đã đến trái đất 
để tìm hiểu khái niệm " Chung sống đa văn 
hóa". Văn hóa và cuộc sống của chúng ta sẽ 
được phản ánh như thế nào 
qua góc nhìn của một người 
bên ngoài trái đất. 

Truyện tranh

Kiến thức từ trường lớp

Tổ chức buổi hội thảo

Những câu chuyện liên quan

Ở trong hai nền văn hóa

Người ngoài hành tinh !?

Những điểm chính của quyển 
sách và cách sử dụng
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Ý tưởng về cách sử dụng tập sách

●Tại nơi giao lưu: Tập hợp một nhóm người không quan trọng tuổi tác hay quốc tịch để đọc tập 
sách này, nêu ra cảm nghĩ, cùng trao đổi với nhau về các nền văn hóa và đây sẽ là nơi để mọi 
người có thể hiểu về nhau hơn. Chúng tôi sẽ rất vui nếu như tập sách này chính là chất xúc tác 
cho việc giao lưu của cư dân địa phương.

●Tại trường: Khuyến khích sử dụng tập sách này như một tài liệu giảng dạy về chủ đề chung 
sống đa văn hóa trong lớp học. Có cả truyện tranh được phát hành cho học sinh. Bạn sẽ thấy 
được những góc nhìn khác nhau về nền văn hóa thông qua tranh ảnh trong truyện. Ngoài ra, 
nếu bạn chú ý đến lời thoại của người ngoài hành tinh, thì bạn sẽ có thêm một góc nhìn khác 
nữa. Bản thân các bạn chắc cũng sẽ cảm thấy thú vị khi nghĩ về các lời thoại của ngoài hành 
tinh đó.

●Tại nhà: Đọc tập sách này cùng với gia đình, kể về tuổi thơ của nhau, về văn hóa của bạn thông 
qua những chủ đề trong tập sách. Hoặc là, bạn có thể nói chuyện con bạn về những gì chúng 
học được ở trường. Từ việc chia sẻ với nhau những điều mình biết và cảm nhận, có thể sẽ phát 
hiện ra điều gì đó mới mẻ trong chính gia đình bạn đấy. 
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Vào ngày 26 tháng 6 năm 2021, chúng tôi đã tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến. Tổng cộng 
có 11 người tham gia bao gồm cư dân nước ngoài (Brazil, Philippines, Việt Nam), cư dân Nhật 
Bản, quan chức thành phố những người thường tham gia vào các hoạt động hiểu biết quốc tế và 
sinh viên trường Đại học sư phạm Aichi.

Mục đích của buổi hội thảo là tạo cơ hội cho mọi người với tư cách là một thành viên trong 
cộng đồng có thể chia sẻ và cảm nhận cách sống của nhau. 

Đầu tiên là những chia sẻ của cư dân nước ngoài về những gì họ những điều ngạc nhiên khi 
sống tại Nhật Bản. Tiếp theo là những chia sẻ của cư dân Nhật Bản về những gì họ ngạc nhiên 
khi đến các nước khác, và chúng tôi luôn chú ý đến quan điểm của cả 2 bên trong suốt quá trình 
thảo luận. 

Lúc đầu, chúng tôi có hơi bối rối về sự khác biệt trong các quy tắc sống của nhau, và cư dân 
nước ngoài thì nói nhiều về những điểm tốt của Nhật Bản. Khi chúng tôi tiếp tục thảo luận, một 
số nhận xét đã được đưa ra tạo cơ hội cho mọi người xem xét lại cách Nhật Bản đang tiếp nhận 
cư dân nước ngoài như thế nào.

Chúng tôi xin giới thiệu một phần của buổi thảo luận ở bên dưới. 

Với người nước ngoài, thì Nhật là một đất nước có những con người văn minh. Tất nhiên, điều 
đó không đồng nghĩa người nước ngoài không ứng xử văn minh khi đi tàu điện. Người Nhật cũng 
tự nghĩ đất nước mình văn minh, nên có phần ngạc nhiên khi thấy cách cư xử thiếu văn minh của 
người Nhật.

Nước Nhật có văn minh không ?

Người Nhật xếp hàng ngay ngắn khi lên tàu, người lên tàu đợi người 
xuống tàu xuống trước rồi mới lên. Người nước ngoài thì khác, mọi người 
lên xuống một cách không trật tự lắm.

Khi chúng tôi đi tàu ở Brazil, mọi người sẽ chờ chúng tôi xuống hết rồi mới 
lên. Nhưng ở Nhật, chúng tôi chưa kịp xuống tàu mọi người đã ồ ạt bước 
lên, "Hả ? đây có phải nước Nhật mà tôi biết không ?", cũng là người Nhật 
nhưng tôi thật sự bất ngờ.

Chúng tôi đã tổ chức một 
buổi hội thảo
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Cả người Nhật và người nước ngoài đều đồng cảm với vấn đề chung được nêu ra. Chúng tôi 
cũng được chia sẻ là tùy từng nước mà việc xét tuyển vào trường mẫu giáo sẽ được sắp xếp theo 
thứ tự nộp hồ sơ, không liên quan đến việc bố mẹ có đi làm hay không đi làm. Còn ở Nhật, không 
nói đến là người Nhật hay người nước ngoài, mọi người đều gặp khó khăn chung trong việc xin 
cho con đi trường mẫu giáo, đối với người nước ngoài thì đây thực sự là một vấn đề lớn khi sinh 
sống tại Nhật.

Nếu như có một số căn hộ không cho người nước ngoài thuê, thì ngược lại cũng có những căn 
hộ chỉ toàn người nước ngoài. Có những chia sẻ cho rằng, chỉ cần nói là người nước ngoài thì sẽ 
không được thuê, đôi khi còn động đến cả vấn đề nhân quyền. Đất nước Nhật cần xây dựng lại 
mối quan hệ giữa người Nhật và người nước ngoài dựa trên sự tin cậy lẫn nhau.

Gặp những khó khăn giống nhau

Khó khăn khi thuê nhà

Tôi không gửi con đi trường mẫu giáo được, đã nhiều lần xin nhưng lần 
nào cũng trượt, thật sự tôi cũng không biết phải làm thế nào.

Tôi nghĩ khó khăn nhất với người nước ngoài vẫn là việc thuê nhà. Cho 
dù là có tiền đi nữa nhưng không có người Nhật bảo lãnh, không có công 
việc tốt, công ty tốt thì khó thuê được lắm. Tôi nghĩ đó là vấn đề lớn nhất 
đối với người nước ngoài ở Nhật.

Người nước ngoài không được tin tưởng, nếu chồng không phải là người 
Nhật thì khó thuê được. Hoặc phải nhờ công ty hoặc phải vào ký túc xá. 
Tôi đến Nhật muốn sống tự lập nhưng lại không thuê được nhà.

Nhật là đất nước có dân số già nhiều nên chính phủ rất khuyến khích và 
hỗ trợ tiền cho việc sinh đẻ. Nhưng sau khi sinh tôi lại đau đầu với việc 
không gửi con đi nhà trẻ được. 
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Cuối buổi hội thảo, có một người Nhật phát biểu như sau.

 Có lẽ, khi người Nhật nghĩ về việc chung sống đa văn hóa, họ cho rằng những người nước 
ngoài ở đây thường là những người thích nước Nhật hoặc là những người sẽ hiểu và cố gắng hòa 
nhập với xã hội Nhật Bản.

 Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều cư dân nước ngoài tỏ ra hoang mang và nghi ngờ về xã hội 
Nhật. Thay vì để họ đơn phương chấp nhận cách sống của xã hội Nhật, thì nên lắng nghe những 
tâm tư suy nghĩ của họ để hai bên có thể tiến gần lại nhau hơn.

Đối với chúng tôi, đây là một buổi thảo luận đầy ý nghĩa và thông qua đây chúng tôi đã nhận 
ra được vấn đề là để có thể chung sống đa văn hóa, thì việc quan trọng là phải biết điểm chung 
và riêng của nhau, từ đó hiểu và tiếp thu, đồng thời chia sẻ trao đổi ý kiến giữa hai bên. 

Kết thúc buổi hội thảo

Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người vì thích nước Nhật và đã đến 
Nhật , tôi nghe họ nói rất nhiều rằng "nước Nhật thật tuyệt vời", họ so 
sánh Nhật với đất nước của họ. Nhưng tại đây là lần đầu tiên tôi lại được 
nghe về những khó khăn mà họ gặp phải khi sống và làm việc tại Nhật.
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Marui Ai

Khi tôi 2 tuổi, tôi và gia đình đã di cư đến Brazil. Thành phố mà chúng tôi sống có rất đông 
người Đức nhập cư, hầu như không có người gốc Nhật bản. Do vậy, họ tôi bị gọi là "Japoneza 
-người Nhật bản" vì vẻ bề ngoài của mình. Ở Brazil, "Ai" là một thán từ dùng khi bị đau, vì vậy ở 
trường tôi hay bị trêu chọc là "Ai, Ai -đau, đau". Tuy nhiên, có một ngày, người phụ nữ nói với tôi 
rằng ở Nhật bản "Ai" có nghĩa là 愛-yêu mà đúng không, "tên của bạn đẹp quá nhỉ !". Tôi nhớ lúc 
đó mình rất là vui. Thực ra tên chữ hán của tôi không phải là 愛-Yêu mà là 合-Hợp, nhưng lúc đó 
tôi đã không giải thích lại cho cô ấy hiểu. Dù sao tôi đã rất vui khi được ai đó khen tên mình. Tên 
"Ai" của tôi là được bà đặt cho với hy vọng "tôi sẽ gắn bó thân thiết với hai anh chị trên mình". Ở 
Nhật bản, có nhiều chữ hán cũng được đọc là "Ai" như藍-Lam, 相-Tương, 哀-Sầu. Theo tôi, tiếng 
Nhật thật kì diệu vì mỗi chữ hán có một ý nghĩa khác nhau và hình ảnh mà nó truyền tải đến 
người nghe cũng khác nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Brazil, tôi sang Nhật du học 1 năm rồi quay về nước làm việc, 
như một mối lương duyên, sau đó tôi lại có cơ hội quay lại Nhật làm việc. Tại đây tôi đã gặp được 
chồng, kết hôn và sinh được hai người con. Bây giờ, thời gian tôi sống ở Nhật đã dài hơn khoảng 
thời gian 20 năm tôi sống ở Brazil. Nếu như trong gia đình ở Brazil tôi với tư cách là Con gái, thì 
khi đến Nhật tôi lại là Người vợ là Người mẹ. Đối với tôi các thành viên trong gia đình như bố mẹ 
hay anh chị em ở Brazil cũng quan trọng như gia đình tôi ở Nhật.

Ở Nhật bản, tôi thấy mọi người rất coi trọng nét thuần Nhật. Khác với Nhật bản, ở Brazil thì 
mọi người coi trọng về chủ nghĩa cá nhân. Tuy là nói vậy nhưng trên thực tế người Brazil lại rất 
coi trọng tình cảm gia đình, sau giờ làm việc họ không làm thêm giờ mà dành nhiều thời gian 
hơn cho gia đình. Vào dịp Giáng sinh hay ngày chủ nhật, người Brazil dành thời gian ở bên cạnh 
gia đình của mình (ông, bà, anh, chị, em…). Nhiều người Nhật đặc biệt là nam giới, họ vẫn chọn 
ưu tiên công việc hơn mặc dù bản thân cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Tất nhiên 
việc đó không phải đồng nghĩa là họ không quan tâm đến gia đình. Chẳng hạn như dịp cuối năm 
hay đầu năm, mặc dù đường về quê rất vất vả, nhưng nhiều người Nhật vẫn cố gắng trở về để ở 
bên gia đình mình trong dịp Tết đến. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, người Brazil hay người 
Nhật thì họ đều rất coi trọng gia đình, chỉ là cách thể hiện tình cảm có phần khác nhau. Nếu như 
người Brazil thể hiện mạnh mẽ tình yêu với gia đình và người yêu, thì người Nhật với đặc tính ngại 
ngùng ít nói, thì họ lại ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài.

Tôi đã bay 33 giờ đồng hồ để trở về Brazil và cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp được Bố Mẹ. Thế 
nhưng, sau một thời gian ở lại Brazil, tôi bắt đầu thấy không quen về thói quen giao thông, về sự 

Ở trong hai nền văn hóa
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mất vệ sinh đường phố, hay về thái độ làm việc tại đây. Vài ngày sau đó, tôi bắt đầu thấy nhớ sự 
tiện lợi và sạch sẽ của Nhật Bản. Đối với những người xa quê hương và sống ở một quốc gia khác, 
họ sẽ dần quen thuộc với văn hóa và phong tục của quốc gia đó. Cũng như tôi, khi sống ở Nhật 
lâu rồi tôi cũng có cảm giác mình dần xa lạ hơn với phong tục tập quán của Brazil, nhiều lúc tôi 
cúi đầu khi nói chuyện hay cởi giầy khi vào nhà.

Do sống ở cả hai đất nước Brazil và Nhật, nên trong tôi hình thành thói quen chú ý đến cách 
sử dụng từ của cả bản thân và những người xung quanh. Và từ đây, tôi nhận ra được sự khác biệt 
của hai nền văn hóa, ý thức được tầm quan trọng trong lời nói của mình và mọi người.  

Đối với những người xa quê tôi nghĩ rằng những người xa quê hương sống tại Nhật bản như 
tôi nên trân trọng nét văn hoá của quê hương mình.Tất nhiên, việc học tiếng Nhật, tiếp xúc với 
người Nhật và tiếp xúc thật nhiều với tiếng Nhật là rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi mong rằng 
những người Brazil sống và nuôi con tại Nhật không từ bỏ việc nói chuyện với con bằng tiếng mẹ 
đẻ Bồ Đào Nha. Việc giao tiếp với con bằng ngôn ngữ của Bố mẹ rất là quan trọng, vì không chỉ 
đơn giản là truyền đạt ngôn ngữ, mà còn là văn hoá và cách suy nghĩ, quan trọng hơn thông qua 
đó con mình có thể hiểu hơn cảm xúc và tình cảm của Bố mẹ. Trong tiếng Bồ Đào Nha tồn tại hai 
ngôn ngữ, một là ngôn ngữ mẹ đẻ (Língua materna), hai là ngôn ngữ di sản (língua de heranca). 
Tôi mong rằng ngôn ngữ của Bố mẹ mình sẽ trở thành ngôn ngữ được kế thừa trong gia đình.

Theo tôi, thông qua việc hiểu biết về các nền văn hóa của những người nước ngoài sống trong 
cộng đồng, hay là quan tâm hơn đến sự tồn tại của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới và 
chính trong nước Nhật, thì đây cũng là cơ hội để người Nhật một lần nữa nhìn lại nền văn hóa và 
ngôn ngữ của chính mình. Trải nghiệm này sẽ giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, hiểu biết sâu sắc 
hơn về các nền văn hóa khác, và tạo thành "heranca di sản" cho trẻ em những người sẽ đóng vai 
trò tích cực trong việc xây dựng xã hội đa văn hóa sau này.

Phần đông số người gốc Nhật bản khi ở Brazil thì sẽ được gọi là "người Nhật", khi ở Nhật thì sẽ 
bị gọi là "người Brazil". Còn tôi, tôi vẫn giữ nét văn hóa cội nguồn của bản thân và tiếp thu thêm 
nền văn hóa mới,  dù là người Nhật hay người nước ngoài thì cũng đều là con người, chúng ta cần 
tôn trọng cách nhìn nhận của nhau. Sống trong hai nền văn hóa khác nhau thật sự không đơn 
giản, nhưng tôi vẫn sẽ mãi trân trọng và giữ gìn cả hai nền văn hoá Brazil và Nhật có trong tôi. Tôi 
hi vọng người Nhật hay người Brazil cũng có chấp nhận được việc này.  
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Tái chế1

Thảm họa và phòng 
chống thiên tai2

Lương thực3



Giới thiệu nhân vật

Monica Maria

Hai mẹ con người Brazil sống ở Nhật được 5 nămHai mẹ con người Brazil sống ở Nhật được 5 năm

Hai bố con người Viêt Nam sống ở Nhật được 1 năm Hai bố con người Viêt Nam sống ở Nhật được 1 năm 

Hai mẹ con người Philippines sống ở Nhật được 15 nămHai mẹ con người Philippines sống ở Nhật được 15 năm

Học sinh lớp 5
nhận thức được định kiến 
đối với người nước ngoài 
tính cách tinh tế

Tính cách 
lạc quan, cởi mở
không giỏi xử lý 

những quy tắc nhỏ 
32 tuổi

Marry John

Tính cách chăm chỉ 
yêu thích phong tục và 

văn hoá của Nhật bản
33 tuổi

Sinh ra ở Nhật
học sinh tiểu học lớp 4
háu ăn, năng động

An Nam

Học sinh tiểu học lớp 4
tính cách hiếu kì
hài hước

Có khả năng quan sát cao
34 tuổi hay lo lắng

lịch thiệp

NatsumiYukiko

Thân thiện 31 tuổi
do tính chất công việc 

nên hay chuyển nhà 

Tomoo
(biệt danh : ông Tomo)

Người ngoài hành tinh X

Học sinh tiểu học lớp 5 
có ý thức mạnh mẽ về 
công lý  
là một học sinh ưu tú

65 tuổi sống với vợ và chó cưng
rất quan tâm đến việc chung sống đa văn hóa
thân thiện và hay giúp đỡ cư dân nước ngoài
thường xuyên tham gia các hoạt động cộng 
đồng

Người ngoài hành tinh bí ẩn
đến để quan sát hành động và 

suy nghĩ của người trái đất
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Tái chế

Một buổi sáng tại địa điểm thu gom rác

Vào một ngày khác, ở quán cà phê

Xin chào buổi sáng !

Ủa ?

Vứt nhầm 
rác rồi nhỉ 

Có túi rác bị bỏ lại ...

Phân loại rác 
ở Nhật khó quá đi

Mgười Nhật cũng 
thấy khó hả ?

Ha ha

Uhm !

Vậy cũng đỡ !

Phân loại rác ở Nhật 
nhỏ nhặt quá ! 
Phiền lắm luôn !

Nói mới nhớ
John có học về rác ở trường
và làm bài tập về việc phải làm sao 
để giảm thiếu rác trong nhà

Vậy hả

Kiểu như cái 
này này, 
hơi khó nhỉ

À, đây là giấy
nhìn sơ thì không biết được đâu 
phải dựa trên cái dấu được in trên đó

Uh ! đúng là khó đấy
cách phân loại rác của 
mỗi thành phố khác nhau 
nên khi chuyển nhà sẽ gặp 
khó khăn cho đến khi quen đó !

Rác á ?
Là gì nhỉ ?Có khi mẹ lại đang nghĩ…

“lại là người nước ngoài ”
Không nhỉ 

Haizz 

「不可」→Không thu gom được

Truyện tranh

Tái chế
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Tái chế

Natsumi cũng học 
về tái chế rác, còn thu thập 
cả nắp chai nữa nha 

Nhưng hơi lạ
ở Nhật các thiết bị điện bị hư hỏng 
mọi người hầu như sẽ mua một cái mới luôn
mà sao miệng cứ nói tái chế tái chế nhỉ ? 

Nồi cơm điện nhà tôi bị hỏng
tính mang sửa chữa mà báo giá
cao đến hết cả hồn !
Mà cin bảng báo giá thôi 
cũng tốn tiền chứ nói gì
cuối cùng tôi được khuyên là 
mua luôn cái mới đi cho rồi !

Ở Nhật Bản , quá hạn bảo hành 
mà nhờ sửa chữa là tốn nhiều tiền lắm, 
nên mới được khuyên là
“mua luôn cái mới lợi hơn”
nhiều khi cũng nghĩ sửa lại 
thì vẫn dùng được mà

…

Ở đất nước của tôi thì 
thiết bị điện tử giá cao lắm
nên nếu có có hư hỏng thì 
mọi người sẽ đi sửa để 
dùng tiếp chứ không bỏ
có nhiều tiệm sửa chữa lắm
nhưng ở Nhật thì không thấy nhỉ

Ngày xưa ở Nhật hư hỏng là 
cũng sửa rồi dùng lại mà  

Ừ nhỉ !
Qua một thời gian sử dụng 
nếu hết thời hạn bảo hành rồi là 
tôi muốn luôn cái mới nếu chức năng 
tiện lợi hơn và mẫu mã đẹp hơn
mà tôi thì hơi bị thích từ "Tiết kiệm điện" ấy

Hả ?

Nắp chai được sử dụng làm tài nguyên tái chế nhựa !
※Một phần lợi nhuận trong quá trình tái chế được hiến 
    tặng để mua vắc xin cho trẻ em trên thế giới 

※Bán cho công ty tái chế, tiền kiếm được dùng để 
    mua những thứ cần thiết ở trường học đó

Các lon nhôm sẽ được tái chế thành lon nhôm một lần nữa !

Khi đổi cái mới thì 
đôi khi họ cũng thu gom
lại cái cũ cho mình đó

Ông Tomo 
cũng có ở đây ạ !

Thu gom tại trường

Công ty tái chế

Vắc xin

Mới

Sửa chữa
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Tái chế

Đúng rồi, xe chạy trên đường ở Nhật 
toàn là xe đẹp nhỉ
ở nước tôi, ngoài thiết bị điện 
thì xe cũng đắt tiền lắm nha, 
xe cũ cũng khó mua lắm đó
cái gì hư hỏng là tôi sẽ mang đi sửa
và dùng chúng thật là cẩn thận MỚI

CŨ

Tôi đã từng xem tin tức nói về 
việc vứt tủ lạnh và những thiết bị điện 
khổ lớn ở trên núi đó

Ừ , đúng rồi đó

Nếu như thiết bị điện 
được sửa lại nhiều lần và dùng tiếp 
thì lượng rác thải ra sẽ giảm 
thiểu nhiều đấy

Mình làm giống như 
đất nước của Maria, 
mình cũng sửa lại 
rồi dùng tiếp đi !

Người trái đất có vẻ
phải dùng nhiều “đồ vật”

để tồn tại quá nhỉ

Và nó dường như 
không thể sử dụng 

được mãi mãi

Có vẻ như họ đang 
khổ sở với những 

“đồ vật” 
không sử dụng được nữa

Đúng là nên làm như thế !

 Xấu tính ghê !　

Ở vùng núi 
của thành phố 
gì gì đó đó

Cứ sửa đi sửa lại mà dùng tiếp, 
Quan trọng là dùng chúng thật 
cẩn thận mới được
Mình nên làm giống như  
đất nước của Monica và Maria ấy

Đúng rồi

Vâng vâng !

Vui quá !

H i h i  !

Mẹ nhỉ !
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Tái chế

Từ khâu phân loại rác đến khâu đưa đến bãi rác

● Từ khâu phân loại rác đến khâu đưa đến bãi rác

● Đường đi của rác

● Rác tái chế

● Những trăn trở về xử lý rác và điều chúng ta có 
thể làm

Ở các trường học Nhật Bản, học sinh bắt đầu học việc này từ khi bản thân nhận thức được gia 
đình phân loại rác như thế nào và lượng rác được phân chia theo từng chủng loại ra sao. Từ đó, sẽ 
được học về việc rác gia đinh sẽ được thu theo loại và cách xử lí từng loại khác nhau như thế nào.

Lúc ông còn bé thì chưa có chai nhựa, và ông cũng chưa từng mua nước 
hay trà gì cả. Chỉ tự pha trà lúa mạch ở nhà để uống và bây giờ vẫn thế.

Nhà tôi cũng vậy. Chai nhựa là đầy rất nhanh.

Tôi chuẩn bị một thùng riêng để đựng chai nhựa và khay nhựa đựng thức 
ăn nhưng chúng đầy rất nhanh luôn.

Khi được giao bài tập là tìm hiểu xem loại rác nào của nhà mình được thải 
ra nhiều nhất, thì chai nhựa và khay nhựa đựng thức ăn là nhiều nhất. Các 
bạn cùng lớp cháu cũng nói thế ạ.

Bài học ở trường về 
vấn đề rác
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Tái chế

Đường đi của rác

 Chúng ta sẽ được học về các phương pháp xử rác lý khác nhau tùy theo từng loại đã được 
phân loại và đưa đến bãi tập kết rác. Chúng ta cũng có thể đến tham quan nhà máy làm sạch và 
tìm hiểu về quy trình xử lý thực tế. Chẳng hạn như được học về việc tái sử dụng nhiệt được sản 
sinh ra trong quá trình đốt rác, tro thải ra sau khi đốt thì được xử lý ra sao. 

Thời gian vừa qua, tôi đã có tham gia "Lớp học về rác dành cho phụ 
huynh và con em" tại trung tâm làm sạch cùng các con. Loại rác không 
tái chế  được gọi là "Rác có thể đốt" thì được xe chở rác chở đến nhà máy 
làm sạch rồi đốt. Và nhiệt lượng tỏa ra khi đốt rác cũng được sử dụng đó ! 

Ở đất nước Việt Nam nơi tôi sinh sống, thì nước lấy từ vòi là nước không
uống được, vì vậy phải đi mua nước uống. Sẽ có người đến tận nhà giao 
nước được đựng trong bình lớn. Có vẻ như ở Nhật Bản cũng có dịch vụ 
tương tự, nhưng tại sao người ta lại đi mua nước khi họ có thể uống nước 
máy ở Nhật nhỉ ? 

Nhà cháu thì từ khi dừng việc mua nước trà đóng chai chuyển sang tự 
pha trà ở nhà thì thấy lượng rác giảm đi và còn tiết kiệm được nữa ạ. Việc 
này cháu cũng đã phát biểu ở trường đó ạ.

Tôi thì không có uống trà, nhưng vì Maria thích uống nên tôi đã từ bỏ việc 
đi mua về uống mà thay vào đó là bây giờ đang tự pha trà uống.

Ồ. Cháu đã làm việc đó và đã phát biểu ở trường nữa sao. Xem ra các bạn 
nhỏ còn suy nghĩ chính chắn về vấn đề rác hơn cả người lớn ấy nhỉ. 

Hồ bơi công cộng cũng sử dụng nhiệt đốt rác đó, vào mùa đông tôi đến 
đó 1 tuần 2 lần để đi bộ trong nước.
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Tái chế

Ở trường cháu được học là tro thải ra sau khi đốt có thể dùng làm nguyên 
liệucủa bê tông hoặc được chôn ở bãi rác. 

Ở nước tôi, rác thải hầu như chưa được tái chế, nên các bãi xử lý rác bị lấp 
đầy và thậm chí là còn bị bỏ lại ở các bãi đất trống. Có rất nhiều rác thải 
gây nguy hiểm, và mùi hôi thối trở thành vấn đề. 

Rác tái chế

Chúng ta biết rằng từ việc tái chế các chai nhựa thành nhiều thứ khác nhau đã dẫn đến lượng 
rác thải ra được giảm thiểu.

Có phải là bông vải không ? 

Mình biết ! ! ! ! ! 

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe được điều này từ bọn trẻ. Không chỉ người 
nước ngoài mà cả người Nhật cũng có người không biết nhỉ. 

Chai nhựa á ? ? ? ! ! ! Chai nhựa có thể làm ra quần áo luôn à ?

Không được nói đáp án nhé. 

Là từ chai nhựa đấy ạ. 

Đố mọi người cái này được làm bằng gì ?
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Tái chế

Những trăn trở về xử lý rác và điều chúng ta có thể làm

Phương thức xử lý rác biến đổi theo thời đại, chúng ta cần biết hiện tại đang có những vấn đề 
gì, tìm hiểu về cách mà gia đình, trường học, hàng quán, địa phương đang nỗ lực giải quyết. Từ 
đó suynghĩ xem bản thân có thể làm được gì để giảm thiểu rác. 

Bây giờ mà vứt tivi hay tủ lạnh là tốn tiền nhỉ.

Vì vứt rác bị tốn tiền xử lý, nên mới có người đổ bỏ nó một cách bất hợp 
pháp nhỉ. Đây cũng là vấn đề phát sinh từ việc phân loại nhỉ. 

Tôi chắc chắn rằng người dân ở đất nước tôi sẽ không chấp nhận cái việc 
phải trả tiền cho việc vứt rác này đâu. 

Bây giờ không được làm như thế đâu ạ.

Có người vứt rác này lên núi, việc đó đang trở thành vấn đề ! ! ! 

Nghe nói vứt một chiếc tivi bị hỏng thì mất 3000 yên đấy ! ! ! 

Ngày xưa thì vứt được như rác bình thường đó. Khi còn bé, thì nhà ông 
còn hay đốt rác ở nhà luôn ấy. 

Khi tôi còn bé, tôi không được nói nhiều về việc tái chế rác, nên việc các 
cháu được học ở trường và chia sẻ lại cho tôi khiến tôi cảm thấy việc phân 
loại rác không phiền phức nữa. À, chỉ mà có một chút thôi...
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Tái chế

Nếu chúng ta thải nhiều rác và không thể xử lý nó thì thị trấn sẽ toàn là 
rác. 

Vì thế, chúng ta cần hợp sức với nhau nhỉ. Như là mang cái khay nhựa đến 
bỏ trong hộp thu gom của siêu thị hay là sử dụng túi tái sinh. 

Ngay cả ở trường, cháu cũng không vứt bỏ lá rụng, mà làm phân bón 
trồng hoa ạ. 

Còn cháu thì phát biểu về việc không bỏ vỏ bút mà chỉ thay lõi bút thôi ạ.

Cháu thì đã phát biểu về việc tận dụng mặt sau còn thừa của các tờ giấy 
để luyện chữ Hán, khi dùng xong thì vứt nó vào ngày thu thập giấy báo 
cũ ạ.

Cô sẽ mua loại bột giặt hoặc dầu gội đầu có thể đổ lại được vào bình. 
Trong khi bọn trẻ còn suy nghĩ được như thế này mà người lớn không làm 
gì là không được rồi. 

Khu nhà ở của ông cũng đang thu thập phế liệu đấy. 

Còn ông thì sẽ cố gắng sử dụng tivi và các thiết bị điện thật lâu trong 
nhiều chục năm tới. Ông sẽ kiềm chế việc mua cái mới. 

Cháu đã suy nghĩ và phát biểu ở trường về việc để làm giảm lượng rác thì 
mình cần phải làm gì rồi đấy ạ.
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Tái chế

Không biết các bạn xử lý như thế nào khi các thiết bị điện bị hư hỏng ? Nếu còn trong thời hạn 
bảo hành thì chúng ta sẽ mang đi sửa chữa miễn phí đúng không nào ? Nhưng nếu quá thời hạn, 
thì sẽ mất khá nhiều tiền để sửa chữa chúng. Hình bên dưới đây, là tiệm sửa chữa các thiết bị 
điện ở Brazil (hình trái) và Việt nam (hình phải). Những tiệm như thế này có rất nhiều ở các nước 
này, vì thông thường cư dân ở đây phải bỏ ra một số tiền lớn để mua các thiết bị điện, nên khi bị 
hư hỏng đa số mọi người sẽ đem đến tiệm để sửa chữa. Và cách xử lý này đồng thời cũng giúp 
giảm đi tối thiểu lượng rác thải ra.

Tiệm sửa chữa thiết bị điện ở Brazil Tiệm sửa chữa thiết bị điện ở Việt Nam

Tái chế…
những câu chuyện 

liên quan
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Tái chế

Đây là hình ảnh của Brazil. Có một cái gì đó giống như một cái giỏ bên cạnh con đường. 
Đây là gì ?

【Xem đáp án ở 

trang 40】

Câu đốZU
Q I

212121



Thảm họa và phòng chống thiên tai

Vào một buổi chiều tối 

Sáng hôm sau

Con về rồi hả Bố ơi, 
“Okashimo ”
là gì thế bố ?

『o』→ Không đẩy osanai
『ka』→ Không chạy 

              kakenai
              Không chạy 
              hashiranai
『shi』→ không nói chuyện 

              shaberanai
『mo』→ không quay lại  

              modoranai

Vậy à !?

(              )

Ghê !

Hôm nay ở trường 
con đã được diễn tập chạy trốn khi xảy ra hỏa hoạn đó 
Và đó là 4 việc phải hứa khi chạy trốn đó TTrường học ở Nhật hay

 xảy ra cháy hay sao nhỉ ?

Chào buổi sáng bác ạ !

Chào buổi sáng cháu 

Bác ơi, trường học ở Nhật 
hay xảy ra hoả hoạn ạ ?
Hôm qua , con trai cháu….

Hoả hoạn ?
Người trái đất chịu lửa kém vậy hả

Không, không
Hầu như 
không xảy ra
hoả hoạn đâu

À , 
diễn tập 
sơ tán thôi

Phù ~ !

Cái này gọi là diễn 
tập sơ tán nhé

？

？

？

Không phải đâu !

Ý con là đồ ngọt hả ? 

Truyện tranh

Thảm họa và phòng 
chống thiên tai
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Thảm họa và phòng chống thiên tai

Thế sao lại phải
diễn tập sơ tán ạ ? 

Cháu không 
hiểu lắm  

Trường hợp không may 
xảy ra hoả hoạn hay động đất 
thì sẽ không bị hoảng loạn Gần đây còn có cả

diễn tập sơ tán 
khi xuất hiện 
fushinsha nữa ấy

Là gì ạ ?

Fushinsha !?

Fushinsha là 
người nguy hiểm có hành vi đáng nghi ngờ

Trong khu vực thành 
thị ở Brazil, 
ở cổng trường tiểu học 
sẽ có bảo vệ đứng 
để fushinsha 
không vào được đó 

Khi cháu còn nhỏ, 
bố mẹ cháu đưa cháu 
đi học bằng xe ô tô đó 
Tại vì có những nơi 
không thể để trẻ em đi một mình 

Bố cháu thì 
đưa cháu đi học 
bằng xe máy

Người trái đất 
lại làm hại

người trái đất sao ?

Bác cũng lo lắng 
cho đứa cháu 
đang đi học mẫu giáo, 
nhưng nghe nói là
việc ra vào trường
đã được cải thiện 
rất nhiều, 
cổng ra vào được 
kiểm tra nghiêm ngặt và 
có gắn camera 
an ninh

Không không
Không có 
nhiều sự cố 
như vậy 
xảy ra đâu

Như vậy 
tốt quá !!

Không phải 
Nhật rất 
an toàn ạ !?Nhiều năm về trước, 

có vụ fushinsha 
mang cả dao vào 
trường học
Kể từ đó, 
mới có diễn tập sơ 
tán khi fushinsha
xuất hiện

Ghê ê ê !

Ông ơi 

Camera 
an ninh

Tiếng chuông cửa 

Khoá
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Thảm họa và phòng chống thiên tai

Cháu thì sợ lắm,
cháu đã cầu nguyện với chúa 
cho đến khi nó lắng xuống !

Nhật bản là một quốc gia từ xa xưa 
đã có nhiều động đất. 30 năm đổ lại đây 
đã có hơn 2 trận động đất lớn xảy ra

Có thể sẽ có một 
trận động đất lớn nữa xảy ra
Lo lắng nhỉ ?

Ở Việt Nam cháu đã xem thời sự
Sợ hãi và lo lắng nhiều lắm 

Ở Nhật 
mọi người đều sống 
bình thường 
Cho nên
chúng cháu cũng 
sống bình thường
Cháu nghe nói nhà ở Nhật 
trống động đất rất tốt　 

Không phải 
tất cả đều thế đâu

Hả ?

Tuy nhiên, quốc gia đang tiến 
hành các biện pháp như điều tra sức chịu 
đựng động đất của các tòa nhà, từ đó đưa ra 
biện pháp gia cố thêm, góp phần gia tăng số 
lượng nhà chịu được động đất 

Động đất...

Nhân tiện nói, 
động đất thì bất cứ khi nào 
hay bất cứ ở đâu 
cũng có thể xảy ra

Lần đầu tiên cháu trải nghiệm động đất 
là khi đột nhiên thấy nhà lung lay
cháu đã mất một lúc 
để hiểu rằng đây là động đất

Động đất !! sợ quá !

Hả ? Gì thế này ?

Năm 1995 
Trận động đất lớn ở 
Hanshin-Awaji

Thì ra là vậy

Năm 2011 
Trận động đất lớn ở 
phía đông Nhật Bản 
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Thảm họa và phòng chống thiên tai

Dù động đất có xảy ra 
thì người Nhật cũng 
không hoảng loạn 
Tại sao vậy ạ

Nam và bọn trẻ ở trường thì được 
diễn tập khi động đất xảy, 
nhưng phụ huynh chúng cháu thì chưa ? 
Như vậy có sao không ạ ? 

Chính quyền địa phương có tổ chức 
diễn tập sơ tán cho người dân, 
khi nào có kế hoạch Bác sẽ gọi nhé, 
thấy sao hả ? 

Người trái đất 
sống trên trái đất 
mà có vẻ nguy hiểm quá nhỉ　
Nhưng mà họ chỉ có thể sống ở trái đất, 
nên phải tìm mọi cách để sống tiếp được nhỉ

Cảm ơn bác ạ !

Bao lâu cũng không sợ

Ngày hôm sau đi làm bình thường 

Tàu điện vẫn chạy

Động đất !

À ! 
“okashimo”

Chắc tại vì những 
trận động đất nhỏ thường xảy ra 
Và một trong những lí 
do là có thể 
mọi người đã được 
diễn tập sơ tán 
tại trường hay công ty rồi
“Nếu động đất xảy ra thì trốn xuống gầm bàn, 
khi bớt rung thì ra ngoài” 
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Thảm họa và phòng chống thiên tai

Bài học ở trường về 
phòng chống thiên tai

Bảo vệ an toàn địa phương

● Bảo vệ an toàn địa phương

● Bảo vệ con người tránh khỏi thiên tai

● Thiên tai và điều kiện tự nhiên của đất nước

Tại các trường học Nhật Bản, học sinh được học cách gọi "119" khi xảy ra hỏa hoạn và "110" 
khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn.

Học sinh sẽ được dạy về việc có nhiều cơ quan luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng để đối 
ứng với những trường hợp khẩn cấp như chữa cháy, cứu hộ một cách an toàn và kịp thời. Học 
sinh sẽ được tạo cơ hội để tự suy nghĩ xem mình nên làm gì trong trường hợp khẩn cấp, cần lưu 
ý những gì để phòng tránh hỏa hoạn, và làm gì để không bị vướng vào sự cố hay tai nạn.

Số khẩn cấp trong trường hợp hỏa hoạn hay sự cố khác với số của 
nước cô đó, các cháu còn biết rành hơn cô nữa nhỉ.

Cháu cứ nghĩ ở mọi quốc gia trên thế giới, số cảnh sát là 110, xe cứu 
thương và xe cứu hỏa là số 119 đấy chứ.

À Số "110" được gọi là "Hyakutoban" đấy.
Chứ không phải là "Hyakujuban" đâu.
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Thảm họa và phòng chống thiên tai

Vậy chúng ta nên tra trước số khẩn cấp của cảnh sát và xe cứu thương  
khi đến đất nước của Nam thì sẽ tốt hơn nhỉ.

Khi còn bé, ông thường hay đốt lửa trong vườn, đốt củi để tắm, và người 
lớn cũng hút thuốc lá ở nhiều nơi khác nhau, tần suất tiếp cận lửa cũng 
nhiều hơn bây giờ đó. Thời đó công việc của trẻ em là đốt củi để làm nóng 
nước tắm đấy.

Trong tiết học xã hội, cháu đã suy nghĩ về những gì cháu có thể làm để 
ngăn chặn hỏa hoạn đấy. Chúng cháu cũng đã đi khảo sát những nơi tối 
tăm và nguy hiểm, những nơi dễ xảy ra tai nạn giao thông trong khu dân 
cư nữa.

Cho trẻ em sử dụng lửa không nguy hiểm ạ ! ? 

Cháu thì phụ trách việc cho nước nóng vào 
bồn tắm ạ, chỉ cần nhấn một nút thôi là xong.

Số lượng các ngôi nhà sử dụng hoàn toàn bằng điện ngày càng tăng, có 
khi nhiều bạn nhỏ còn không thấy cả lửa từ khi sinh ra luôn đấy chứ. Theo 
cô thì phụ huynh cần phải chặt chẽ trong việc dạy cho con trẻ biết về sự 
nguy hiểm đến từ lửa. 

Thật là tốt. Trong trường không chỉ học cách phải làm gì nếu xảy ra hỏa 
hoạn hay tai nạn mà còn học về cách phòng tránh nữa nhỉ.

27



Thảm họa và phòng chống thiên tai

Này mẹ ơi, mẹ chưa thực hiện một buổi "hinankunren" nào à ? Ôi đáng 
lo thế !

"chiiki" là gì ạ ? Khó giải thích quá nhỉ.

À, vậy chắc là bằng phạm vi mà cháu có thể đi chơi bằng xe đạp nhỉ.

"chiiki" được sử dụng cho các buổi diễn tập sơ tán hay diễn tập phòng 
chống thiên tai ở đây được tính là khu vực xung quanh trường tiểu học, 
phạm vi đến nhà hàng xóm hay trong phạm vi có thể đi bộ được.Ở Nhật, 
việc ứng phó với thảm họa và phòng chống thiên tai được đề ra trên tình 
thần đồng ý hợp lực của những người lận cận.

"hinankunren"  hướng dẫn chúng ta cách di chuyển nhanh chóng đến nơi 
an toàn khi xảy ra thiên tai. Tôi đã được diễn tập nhiều lần lắm từ mẫu 
giáo, tiểu học đến trung học, cảm giác như tôi đã thấm nhuần luôn rồi.

Bảo vệ con người tránh khỏi thiên tai

Thiên tai bao gồm "thảm họa động đất", "bão gió lũ lụt" và "thảm họa núi lửa". Trước tiên, học 
sinh sẽ được tìm hiểu về những thiên tai đã xảy ra trong quá khứ. Sau đó, sẽ được học về cách 
phòng chống thiên tại toàn khu vực đang thực hiện.

Các buổi diễn tập sơ tán tại các trường tiểu học và trung học cơ sở được thực hiện nhằm ứng 
phó với những thiên tai đã xảy trong quá khứ của khu vực đó.

Cô hay nghe và nhìn thấy những từ như "chiiki" (khu vực) rồi 
thì"hinankunren" (diễn tập sơ tán) , thế mấy cái đó cũng được học ở 
trường tiểu học sao. Những từ này có nghĩa là gì thế ?
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Thảm họa và phòng chống thiên tai

Bố cháu thậm chí không biết về động đất và còn sợ khi nghe cháu nói về 
nó đó. Và đi mua luôn nón bảo hiểm cho cả gia đình nữa đấy ạ.

Bài tập về nhà của cháu là cùng gia đình quyết định nơi sơ tán trong 
trường hợp có động đất và nói về những gì mình có thể làm ở nhà trong 
trường hợp động đất, nhưng để giải thích cho bố mẹ hiểu về điều đó thật 
sự là khó lắm.

Vậy à. Người Nhật thì diễn tập từ nhỏ nên biết rồi, nhưng người nước 
ngoài như bố Nam thì không biết về diễn tập sơ tán đâu nhỉ, hay để ông 
mời bố Nam đến một sự kiện phòng chống thiên tai nhé.

Ngày nay, thông tin thiên tai không những được phát trên ti vi hay radio 
mà còn được tự động hiện lên trên cả điện thoại (thông minh) nữa.

Trước hết cháu phải nhớ tên khu vực của cháu. Nếu có "chỉ thị sơ tán" 
trong khu vực, hãy chạy đến nơi sơ tán. Khi ở nhà, cháu sẽ sơ tán theo chỉ 
bảo của bố mẹ, hoặc có thể hỏi cô hoặc hàng xóm của cháu nhé.

Có lúc trời mưa to, âm thanh cảnh báo được phát ra từ điện thoại (thông 
minh) mà sao những người hàng xóm của cháu như không có chuyện gì 
xảy ra ấy ạ, vẫn sinh hoạt bình thường. Cháu không biết lúc nào thì mình 
cần phải sơ tán... 
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Thảm họa và phòng chống thiên tai

Mùa đông năm ngoái, có một trận tuyết rơi dày đặc. Bọn trẻ thì vui mừng 
khôn xiết, nhưng những người lớn mà không quen với tuyết thì quả là đã 
rất vất vả.

Chúng ta có thể chuẩn bị cho một thiên tai mà mình đã trải nghiệm qua, 
nhưng khi một thiên tai mà mình chưa từng trải qua thì thiệt hại sẽ rất 
lớn. Điều quan trọng là không chỉ biết về khu vực của mình thôi, mà còn 
phải biết các thảm họa của những khu vực khác để ứng phó kịp thời 
trong các trường hợp khác nhau nữa.

Người quen sống với tuyết rồi thì không sao, ví dụ người Okinawa mà 
sống ở Hokkaido là sẽ khó khăn lắm đấy.

Trong giờ học môn xã hội, cháu học được rằng sống trong tuyết rất vất 
vả đấy. Trời thì lạnh, lái xe trên đường tuyết rất nguy hiểm, và phải xử lý 
lớp tuyết tích tụ nữa đấy ạ.

Thiên tai và điều kiện tự nhiên của đất nước

Tìm hiểu thiên tai xảy ra liên quan đến điều kiện tự nhiên của đất nước. 
Tìm hiểu về sự khéo léo của con người trong việc sinh sống và chuẩn bị cho thiên tai theo từng 

địa hình, chẳng hạn như gần núi lửa hay gần sông.

Giống như ở Okinawa thì ấm áp mà Hokkaido thì lại có tuyết rơi. Ôi tôi 
ước một ngày nào đó được sống trong khu tuyết đẹp.
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Thảm họa và phòng chống thiên tai

Bạn có biết các từ "Động đất, Sấm sét, Hoả hoạn, Oyaji" là gì không ?

Đây là top 4 từ "đáng sợ nhất trên đời này" được lưu truyền lâu đời ở Nhật Bản. Tuy nhiên, 4 
từ đáng sợ này sẽ thay đổi tùy theo thời gian, độ tuổi, khu vực và quốc gia khác nhau. Từ "Oyaji" 
ở đây có nghĩa là bố. Ngày xưa người Nhật Bản nghĩ rằng bố là một cái gì đó rất đáng sợ hoặc 
đáng ra phải đáng sợ. Thật khó để tưởng tượng rằng mức sợ hãi tương tự như khi gặp thảm họa.

Top 4 từ "đáng sợ nhất trên đời này" của bạn là gì ?

Ở Nhật Bản, từ mà mọi người đều sợ là "động đất", và từ xa xưa các buổi diễn tập sơ tán đã 
được tổ chức ở nhiều nơi như trường mẫu giáo, cơ sở giáo dục, khu vực, nơi công cộng. Bất kỳ ai 
cũng phải chuẩn bị cho một trận động đất sẽ xảy ra mọi lúc, mọi nơi.

Phương thức huấn luyện trong buổi diễn tập sơ tán để chuẩn bị cho trận động đất cũng dần 
thay đổi theo thời gian.

Ngày xưa, trường học được làm bằng gỗ, có nguy cơ trường học sẽ bị sập do động đất, nên 
phải di tản ra bên ngoài trường học càng sớm càng tốt.

Vì vậy, ngay sau khi nhà trường phát lệnh diễn tập, là học sinh sẽ ngay lập tức xếp hàng trên 
hành lang, nhanh chóng sơ tán ra bên ngoài. Cho dù là vội thì nhất định cũng không được chạy, 
an toàn là trên hết. Sau đó, giáo viên sẽ đợi trong sân trường với đồng hồ bấm giờ và tính xem 
mất "bao nhiêu giây để mọi người sơ tán" . Mục tiêu là mọi người sơ tán đến nơi an toàn nhanh 
nhất có thể dù chỉ 1 giây.

Ngày nay, số lượng tòa nhà có khả năng chống động đất tốt tăng nhiều hơn, và số lượng nhà 
dễ sụp đã không còn nhiều nữa. Sau khi xác định được độ an toàn bên trong và bên ngoài trường 
học thì nhanh chóng sơ tán mọi người đến nơi an toàn nhất.

Ngoài ra,chúng tôi cảm thấy phương pháp huấn luyện trong các buổi diễn tập sơ tán được 
tiến hành tại các trường tiểu học và trung học ở Nhật Bản gần như được thiết kế phù hợp với 
tính cách dân tộc của Nhật Bản. Ở Nhật Bản, hành động theo nhóm đã được học từ những ngày 
còn ở mẫu giáo, vì vậy kinh nghiệm hoạt động theo nhóm này được áp dụng triệt để trong việc 
huấn luyện.

Còn ở nước ngoài thì sao ? Không giống như Nhật Bản, có một số đất nước áp dụng hệ thống 
giáo viên bộ môn ngay từ khi còn sớm và học sinh sẽ phải di chuyển đến lớp học có giáo viên phụ 
trách bộ môn để học, vì giáo viên và phòng học mỗi bộ môn khác nhau, nên lộ trình sơ tán cũng 
sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của lớp học. Và nhóm di chuyển cùng cũng sẽ khác nhau. Vì vậy 
khó để tạo khuôn mẫu mà phải ứng phó một cách linh hoạt.

Thảm họa và phòng 
chống thiên tai…

những câu chuyện liên quan
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Thảm họa và phòng chống thiên tai

Trong những năm gần đây, các loại hình thiên tai đòi hỏi sự chuẩn bị phòng trống đã gia tăng. 
Do các vấn đề môi trường như sự nóng lên toàn cầu, Nhật Bản cũng phải chuẩn bị cho nhiều 
thảm họa khác nhau như "mưa du kích", "lốc xoáy" và "nhiệt độ cao".

Mặt khác, có nhiều quốc gia không tiến hành diễn tập sơ tán, tất nhiên không phải vì đất nước 
họ không có thảm họa thiên tai. Nếu tìm hiểu sâu về cách ứng phó thảm họa của mỗi quốc gia, 
chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được sự khác biệt trong nhận thức về thảm họa và phòng chống 
thiên tai giữa các quốc gia.

(Hình ảnh tham khảo về thảm họa ở nước ngoài)
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Lương thực

Tại một bữa tiệc ăn uống gia đình 

Wow ! đã quá luôn

Xin mời mọi người !

Liệu có 
ăn hết 
không ?

Ở Nhật, 
“ ăn hết và không bỏ thừa 
những món được đưa ra”
là tốt đúng không ? 

Trường Brazil 
mà tôi đã từng học thì 
thừa lại cũng được 

Mẹ tớ lúc còn nhỏ, 
thì dù là ở nhà hay ở trường thì cũng được 
nhắc nhở là “ không được để thừa thức ăn” 
và “ phải biết cảm ơn khi ăn”

Ngày ông còn bé, 
chỉ cần thừa lại một hạt gạo thôi 
là đã bị mắng đấy 

Khi ăn cơm trưa ở trường, 
trước khi lấy là mình sẽ nhắm thử xem 
sẽ ăn được bao nhiều rồi mới lấy
đó nha, và cố gắng ăn hết không 
có thừa luôn 

Tớ thì đằng nào 
cũng lấy thêm !

Vâng vâng Thêm tí nữa ạ 

Nhìn vui nhỉ

Này !
Mắt sẽ bị
nghiền nát đó !  

Nếu không ăn hết 
thì mình chia nhau mang về
Không sao đâu ! 

Lãng phí quá !  
Như vậy là thất lễ với 
người nông dân đấy !

Cố ăn 
thì cũng 
hơi khó nhỉ 

Cảm ơn 
vì bữa ăn ngon ạ

Cảm ơn 
vì bữa ăn ngon ạ

Tớ còn muốn ăn cho hết sạch 

những thứ trong nồi luôn !

Ha ha ha !! 

Truyện tranh

Lương thực
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Lương thực

Có nền văn hóa như vậy 
ở một số vùng của Philippines
Bằng cách để lại một ít đồ ăn nhằm tỏ ý 
cảm ơn chủ nhà “đã chiêu đãi một bữa 
ăn nhiều đến nỗi ăn không hết” 

Cũng có 
nền văn 
hoá như 
vậy à 

Vậy á !

Ủa? đậu ngọt quá !
Ui, cái này 
nhìn ngon ghê
cháu xin phép ạ ! 

Sắp đến giờ ăn tráng miệng chưa nhỉ ? Đến rồi !!

“Chè zenzai” đó!
Bà của tôi cũng hay làm 
cho tôi các món tráng miệng 
có từ xa xưa ở Nhật Bản

Ở Brazil không ăn đậu ngọt 
nên tôi có hơi nhạc nhiên !

Nhưng mà...
ngon quá đi ! 

Ở Nhật nếu để thừa thức ăn thì
sẽ nghĩ là lãng phí và thất lễ, 
tùy vào quốc gia mà cách 
thể hiện lòng biết ơn khác nhau nhỉ

Biết ơn ?
Có vẻ như “Ăn” 
cũng có tốt, có xấu 

May quá !
Có vẻ như khách 
đã hài lòng 

Vì tôi mà …!
Cảm ơn !

No bụng quá !

Thật ra mắt sẽ không bị 
nghiền nát đâu

Chỉ như thế mới biết 
đồ ăn quý giá như thế nào 

Mắt bị 
nghiền nát á !? 

Eo, sợ thế !!

Sao, cố tình á ?

…

Ngược lại, 
cũng có văn hoá “để thừa 
lại một chút xíu đồ ăn” đó 
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Lương thực

Cái này là cái gì ?
Hình như có gạo ở trong này 

sữa bò

đường 

gạo

Ở Việt Nam cũng có món tráng miệng 
làm bằng gạo nếp
Được làm từ sữa chua và nếp

Sữa bò
sữa chua và 
gạo...
cảm thấy hơi là lạ 

Ông thấy cái này ăn được, ngon lắm
Ông thích cơm ngọt
Kiểu như bánh nếp Ohagi 

Bánh nếp 
Ohagi ?! 

Giống như cơm nắm 
nhưng làm bằng gạo nếp
và được bao bọc 
bằng mứt đậu 
đỏ ngọt mứt 

đậu đỏ 

gạo nếp

Tuỳ văn hoá mà 
khái niệm “Ngon” khác 
nhau nhỉ thú vị ghê !

Cũng tuỳ người mà
cảm nhận “ngon” cũng khác !

Để thừa
hay không để thừa 
Ngon
Hay không ngon 

Đối với người trái đất 
“Thức ăn” 
có vẻ rất quan trọng 

Tớ thì muốn nếm
thử hết tất cả luôn ấy ! 

Cái này gọi là chè gạo
Gạo được nấu cùng sữa và đường
Món này thường được ăn ở Philippines 

Ở Brazil cũng có đó 
Được gọi là 
Arroz Doce
Nhớ món này quá !
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Lương thực

Bài học ở trường về 
lương thực

Về sản xuất lương thực: sản phẩm, nơi sản xuất, khối lượng sản xuất

● Về sản xuất lương thực: sản phẩm, nơi sản xuất, khối 
lượng sản xuất

● Sản xuất lương thực và thói quen ăn uống trong 
tương lai

Tại các trường học Nhật Bản, học sinh sẽ điều tra những thực phẩm thường ăn được chế biến và vận 
chuyển như thế nào. Tiếp theo là tìm hiểu về tỷ lệ và sự thay đổi trong giá trị sản xuất của các loại cây trồng, 
sản phẩm chăn nuôi và hải sản, cũng như giá trị sản xuất và khối lượng sản xuất của từng khu vực, đồng 
thời tìm hiểu về đặc điểm sản xuất lương thực ở Nhật Bản. 

Ngoài ra, lấy trồng lúa và đánh bắt làm ví dụ, học sinh sẽ tìm hiểu cách sản xuất lương thực tận dụng các 
điều kiện tự nhiên, tìm hiểu những nỗ lực, khéo léo và thách thức mà những người liên quan ngành nông 
ngư nghiệp đang phải đối mặt. 

Thời của cô, thực đơn của trường không có những món hiếm hoi 
như vậy đâu. Bây giờ thực đơn của trường có các món ăn của 
nhiều quốc gia, hay nhỉ.

Cùng một nước Nhật mà bữa ăn từng vùng khác nhau nhỉ. Học 
sinh được học về lương thực từ bữa ăn ở trường luôn à.

Tuỳ khu vực mà nguyên liệu và thực đơn bữa ăn ở trường cũng 
khác nhau đấy ạ. Cháu được xem hình trong tiết học xã hội đó.

Ở trường, cháu trồng lúa trong một cái xô và dùng gạo đó nấu 
cơm ăn ! Ngon lắm !

Hôm qua, trong thực đơn của trường có món Nga đó ạ. Là Volscht 
và Pirozhki. 
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Lương thực

Sản xuất lương thực và thói quen ăn uống trong tương lai
Học sinh sẽ được tìm hiểu về những thay đổi trong thói quen ăn uống của người Nhật và ảnh hưởng phát 

sinh, chẳng hạn như là sự gia tăng sản phẩm nhập khẩu, tỷ lệ tự cung cấp lương thực ở Nhật rất thấp so với 
các nước khác và vấn đề lãng phí thực phẩm.

Ngoài ra, học sinh sẽ tìm hiểu về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, và giải pháp ổn định 
nguồn lương thực. Nghiên cứu và suy nghĩ về những nỗ lực đang được thực hiện để sản xuất lương thực 
trong tương lai.

Trồng khó đúng không ? Ông cứ nghĩ đến việc phải mất nhiều công sức để tạo 
ra được thức ăn là thấybiết ơn những người đã tạo ra chúng lắm.

Gần đây hay có câu "Địa phương tự sản xuất tự tiêu thụ" đúng không ? 
Khi đi siêu thị tôi hay mua rau ở quầy bán rau địa phương lắm. Có cái 
còn dán cả tên và ảnh của người trồng nên cũng yên tâm. 

Ở Nhật hàng nhập khẩu thường đắt tiền nhưng thịt bò nhập khẩu thì lại rẻ 
hơn thịt bò Nhật nhiều nhỉ. Trái cây cũng đắt quá ! Ở nước tôi trái cây thì rẻ 
nên tôi đã được ăn rất nhiều.

Tôi nghe nói ở Nhật có nhiều thức ăn bị vứt đi do không bán hết, 
hay do ăn thừa. Ở Nhật mọi người hay dùng từ "mottainai(lãng 
phí)" nhưng ở đất nước tôi thì không sử dụng từ "mottainai" lắm. 
Vứt bỏ thức ăn đúng là thật "mottainai". 

Vì tỷ lệ tự cung cấp lương thực ở Nhật thấp, nên nếu không nhập khẩu được, 
thì có khi không ăn được món mình thích luôn đó nhỉ.

Cháu thì được dạy về "Địa phương tự sản xuất tự tiêu thụ", nghĩa là người dân 
địa phương đó sẽ tự tiêu thu sản phẩm mà địa phương đó đã làm ra ạ. Không 
vận chuyển thức ăn đi xa sẽ tốt cho môi trường và góp phần giúp ích cho 
nông nghiệp của chính địa phương mình nữa.

Anh An sử dụng từ "mottainai" luôn nhỉ ! Tôi cũng bắt đầu sử dụng 
từ "mottainai" kể khi đến Nhật.

Khi ông còn nhỏ hầu như không được ăn thịt bò đâu, ăn cơm thay 
vì ăn bánh mì và phải ăn nhiều cá hơn là ăn thịt đấy.
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Lương thực

Bữa trưa học đường ở Nhật Bản
●Lịch sử

Bữa trưa học đường ở Nhật Bản xuất hiện từ năm 1889. Người ta nói rằng bữa trưa học đường được 
cung cấp miễn phí cho trẻ em nghèo và không có thức ăn tại một trường tiểu học tư thục ở vùng Tohoku. Kể 
từ đó, bữa ăn học đường đã được áp dụng như một cách để giúp đỡ trẻ em nghèo và cải thiện dinh dưỡng 
cho các em. Mặc dù bữa trưa này đã từng bị hủy bỏ khi chiến tranh xảy ra, nhưng vào năm 1947 sau chiến 
tranh, bữa ăn học đường đã được cung cấp cho khoảng 2,9 triệu trẻ em ở các khu vực thành thị trên toàn 
quốc . Vào thời điểm đó, bánh mì và sữa bột tách béo đã được phục vụ cho bữa trưa. Và từ năm 1976 , cơm 
chính thức được đưa vào thực đơn.

Bữa trưa học đường ở Nhật Bản được thực hiện như một phần của giáo dục. Trong những năm gần đây, 
học sinh cũng được dạy về thực phẩm qua bộ môn "giáo dục thực phẩm". 

Ngoài ra, các em còn phải luân phiên nhau tự chuẩn bị bữa trưa cho tất cả các bạn tại trường.

●"Giáo dục thực phẩm" là gì ?
Ở trường, học sinh được phổ cập những kiến thức chính xác về thực phẩm, hình thành được khả năng tự 

phán đoán và thói quen ăn uống của riêng mình.
 Việc sử dụng các nguyên liệu địa phương và trong nước trong bữa ăn trưa ở trường học thường được 

đề cập đến như một phần của giáo dục thực phẩm. Bằng cách đó, khuyến khích trẻ em quan tâm đến các 
ngành công nghiệp và văn hóa địa phương và quốc gia, đồng thời nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với các nhà 
sản xuất.

●Sự khác biệt của từng vùng miền 1 : Thực đơn
Là một phần trong nội dung giáo dục thực phẩm, bữa trưa của từng vùng 

sẽ khác nhau tùy vào sản phẩm sử dụng hay ẩm thực địa phương đó. Gần 
đây, thực đơn học đường cũng phong phú hơn với các món ăn quốc tế, hay 
ẩm thực của các cư dân sống trong cùng khu vực. Ảnh bên phải là bữa trưa 
của một trường học ở thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo. Mứt được chế 
biến từ đào địa phương và món Coxinha của Brazil. 

●Sự khác biệt của từng vùng miền 2 : Tỷ lệ thực hiện bữa trưa học đường
Theo "Khảo sát tình hình thực hiện bữa trưa học đường năm 2018" , 99.1% trường tiểu học và 89.9% 

trường trung học cơ sở trên toàn quốc cung cấp bữa ăn học đường. Hầu hết các trường tiểu học cung cấp 
bữa ăn trưa cho học sinh, nhưng ở các trường trung học cơ sở, tình trạng ăn trưa ở trường khác nhau giữa 
các vùng. Ví dụ, tỉnh Aomori, tỉnh Chiba và tỉnh Fukui có tỷ lệ thực hiện 100 %, nhưng tỉnh Kanagawa có 
63.7%, tỉnh Shiga có 70.4% và tỉnh Kyoto có tỷ lệ thực hiện 76.1%.

Lương thực…
những câu chuyện 

liên quan

Mứt đào tỉnh 
Hyogo

Salad Ngô Sữa bò

Bánh mì

Coxinha Súp cải thảo

写真提供元：兵庫県尼崎市教育委員会

(Năm 1889) (Năm 1942) (Năm 1950) (Năm 1977)

写真提供元：独立行政法人日本スポーツ振興センター
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Lương thực

Gạo
Được coi là lương thực chính ở nhiều nước 

châu Á, bao gồm cả Nhật bản, và một số nước 
ở Nam Mỹ như Madagascar và Brazil.

Bữa trưa học đường trên thế giới
"Bữa trưa học đường" sẽ khác nhau tùy vào từng quốc gia. Một số nước có ăn trưa và một số thì không.
Ví dụ, ở Pháp, thực đơn bữa trưa sẽ theo thứ tự món khai vị, món chính, món phụ, món tráng miệng và 

bánh mì, và tuy mọi thứ đều được để cùng trên khay ăn, nhưng học sinh sẽ thực hiện ăn theo thứ tự như 
trên.

Bữa trưa tại trường học ở Mỹ là tùy chọn và học sinh có thể ăn trưa ở trường hoặc tự mang theo bữa 
trưa. Thực đơn bữa trưa bao gồm món chính, rau, trái cây và sữa. Món chính thường sẽ có từ 2~3 loại ví dụ 
như Gà rán, pizza, hamburger và học sinh có thể chọn một loại trong đó. Một số trường còn chuẩn bị nhiều 
loại sữa cho học sinh lựa chọn.

Tại các trường học ở Pháp và Mỹ, mọi người thường đến căn tin để ăn thay vì ăn trong lớp như ở Nhật 
Bản.

Có một số trường ở Brazil do hệ thống học hai buổi sáng và chiều, nên không có bữa ăn trưa. Tuy nhiên, 
các bữa ăn nhẹ được bán tại cửa hàng của trường, học sinh có thể ăn trước hay trong giờ nghỉ giải lao.

Lương thực chính trên thế giới
Là món được ăn trong hầu hết các bữa ăn. Tùy vào từng nước mà lương thực chính sẽ khác nhau chẳng 

hạn như gạo, bánh mì, sợi mì. Ở Nhật, thì gạo chính là lương thực chính, ở các nước khác thì sao ... ?

Ngô/Bắp
Ở Bắc và Trung Mỹ, cũng như ở phía đông 

và phía nam Châu Phi, ngô là một loại lương 
thực chính. Nó được nghiền thành bột, nhào 
với nước và nướng như bánh Tortilla Mexico, 
hoặc ăn như cháo.

Các loại khác
Ở Nam Mỹ, các miền tây và trung của Châu Phi, các loại khoai như 

khoai sắn, khoai mỡ, và chuối là được coi là lương thực chính. Một số nơi 
sử dụng đậu nành và khoai lang.

Lúa mì
Bánh mì, mì ống và naan là những thực 

phẩm chủ yếu ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Đại 
Dương, Bắc Phi và Châu Á. 

Khoai tây
Được ăn như một loại lương thực chính ở 

Châu Âu (Phần Lan , Hà Lan...) và Nam Mỹ 
(Peru...)

Romania cũng ăn bánh mì , 
nhưng cũng có cả "Polenta" nữa. 

Ở Việt Nam, 
 thường ăn bún.

Madagascar t iêu thụ 
nhiều gạo hơn Nhật Bản.

Ở Trung Quốc, chúng tôi cũng ăn 
"mantou" làm từ lúa mì.

Ở nước Anh bạn có thể ăn "cá và 
khoai tây chiên" rất nhiều.

Lương thực chính trong cùng quốc 
gia cũng sẽ khác tùy theo vùng.

Bột năng/ Bột lọc được làm từ 
một loại khoai gọi là sắn !
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Tái chế

Đây là một thùng rác . Giỏ được để cao hơn so với mặt đất để ngăn không cho 
rác bị phá hoại bởi chó mèo hoang. Rác ở đây thường được thu gom vào ban đêm. 
Túi rác bên dưới có chứa hộp sữa và lon, qua đây có thể thấy được rằng Brazil cũng 
đang thúc đẩy việc phân loại và tái chế rác thải.

Đáp ánZU
Q I

Trang 21
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Ủa đi xem cái từ
“Chung sống đa văn hóa” 
nghĩa là gì mà không thấy 
chuyện trò gì vậy

Thú vị quá
cũng là “con người” mà có nhiều 
cách nghĩ và cách nhìn khác nhau nhỉ 
Có dịp sẽ bay đến thăm chuyến nữa

Làm mình vẫn chưa hiểu từ 
“Chung sống đa văn hóa” 
là gì luôn
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